
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH 
DANH

0109667401

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

2. Hoàn thiện sản phẩm dệt
Chi tiết: In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt

1313

3. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

6. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

7. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Sản xuất giày, dép 1520

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

14. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

15. In ấn 1811

16. Dịch vụ liên quan đến in
(Loại trừ: Rập khuôn tem)

1812

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH DANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DANH PRODUCTION AND 
TRADING SERVICE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976496881
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 11/06/2021 đến ngày 11/07/2021



18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

21. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

25. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không bao gồm Hoạt động của nhà đấu giá (bán lẻ))

4774

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ 
trang sức lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ

4789

28. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

29. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

30. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ hoạt động họp báo)

8230

32. Dịch vụ đóng gói 8292

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

34. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ 
QUỲNH

Đội 7 Thôn Linh 
Xá, Xã Nam 
Hưng, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

142811395

2 VŨ HỮU VIỆT 
ANH

Thôn Linh Xá, Xã 
Nam Hưng, 
Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

850.000 8.500.000.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 850.000 8.500.000.000 85,000

0300910051
29
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3 TRẦN MINH 
DƯƠNG

Đội 2 , Thôn Trực 
Trì, Xã Quốc 
Tuấn, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0300980038
55

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       142811395
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 7 Thôn Linh Xá, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ô 30 Nhà vườn 7 khu nhà ở Tổng cục 5 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ QUỲNH Nữ

12/01/1994 Kinh Việt Nam

10/10/2011 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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